
NAM NỮ

1 Ngô Thị Lùn 1951 Kinh Bản Ta Cơn 70
2 Chu Văn Các 1951 Kinh Bản Ta Cơn 70
3 Quàng Văn Tương 1951 Thái Bản Ta Cơn 70
4 Lò Thị Lả 1951 Thái Bản Kép 70
5 Quàng Văn Tiện 1951 Thái Bản Kép 70
6 Lò Văn Chức 1951 Thái Bản Kép 70
7 Lò Văn Bảo 1951 Thái Bản Dửn 70
1 Lê Thị Viu 1946 Kinh Bản Ta Cơn 75
2 Lường Thị Bình 1946 Thái Bản Ta Cơn 75
3 Quàng Văn Dục 1946 Thái Bản Ta Cơn 75
4 Lường Văn Khỏ 1946 Thái Bản Che Phai 1 75
5 Lò Văn Dui 1946 Thái Bản Che Phai 2 75
6 Quàng Thị Hoa 1946 Thái Bản Kép 75
7 Lường Văn Pản 1946 Thái Bản Kép 75
8 Lò Văn Phương 1946 Thái Bản Kép 75
9 Lường Văn Nhớ 1946 Thái Bản Kép 75

10 Lường Thị Mái 1946 Thái Bản Ly Xôm 75
11 Quàng Thị Ín 1946 Thái Bản Hiệu 75
1 Ngô Quang Cộ 1941 Kinh Bản Ta Cơn 80
2 Lò Văn Phúc 1941 Thái Bản Kép 80
3 Lò Thị Uôi 1941 Thái Bản Dửn 80
1 Bạc Cầm Pản 1941 Thái Bản Ta Cơn 85
2 Bạc Thị Lanh 1941 Thái Bản Ta Cơn 85
3 Lò Thị Diu 1941 Thái Bản Che Phai 1 85
4 Lò Văn Bình 1941 Thái Bản Che Phai 1 85
5 Lò Thị Yên 1941 Thái Bản Che Phai 2 85
6 Lò Thị Bốn 1941 Thái Bản Che Phai 2 85
7 Cà Văn Thượng 1941 Thái Bản Ly Xôm 85
8 Lường Văn Nố 1941 Thái Bản Hiệu 85
9 Cà Văn Tay 1941 Thái Bản Hiệu 85

10 Lò Thị Chiêng 1941 Thái Bản Hiệu 85
11 Lò Thị Tiên 1941 Thái Bản Dửn 85
1 Quàng Thị Uôn 1926 Thái Bản Che Phai 2 95
2 Quàng Văn Bẻo 1926 Thái Bản Che Phai 2 95
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1.Xã Chiềng sinh



3 Lò Văn Ánh 1926 Thái Bản Dửn 95
1 Quàng Văn Đanh 1919 Thái Bản Ta Cơn Trên 100
2 Lò Thị É 1915 Thái Bản Che Phai 2 Trên 100
3 Bạc Cầm Chung 1916 Thái Bản Che Phai 2 Trên 100
4 Quàng Thị Giót 1919 Thái Bản Ly Xôm Trên 100
5 Quàng Thị Lẻ 1913 Thái Bản Ly Xôm Trên 100
6 Quàng Thị Nọi 1904 Thái Bản Hiệu Trên 100
7 Lường Văn Ổn 1913 Thái Bản Hiệu Trên 100
8 Lò Văn Lún 1918 Thái Bản Dửn Trên 100

1 Lò Văn Hoan 1951 Thái Bản Co Đứa 70
2 Cà Thị Diu 1951 Thái Bản Khong Tở 70
3 Quàng Thị Bốn 1951 Thái Bản Co Đứa 70
4 Vàng Thị Sia 1951 Mông Bản Hua Sát 70
1 Lò Thị Lún 1946 Thái Bản Phiêng Hin 75
2 Lò Thị Món 1946 Thái Bản Phai Mướng 75
3 Giàng A Đạ 1946 Mông Bản Huổi Nôm 75
4 Lường Thị Đức 1946 Thái Bản Khong Nưa 75
5 Lò Văn Khoán 1946 Thái Bản Khong Tở 75
6 Lò Thị Tiếng 1946 Thái Bản Khong Tở 75
7 Lường Thị Phông 1946 Thái Bản Co Đứa 75
8 Lò Văn Phốm 1946 Thái Bản Khong Nưa 75
9 Chá Thị Máy 1946 Mông Bản Huổi Nôm 75
1 Cà Văn Yêu 1941 Thái Bản Khong Tở 80
1 Lò Thị É 1936 Thái Bản Khong Nưa 85
2 Ly Thị Mị 1936 Mông Bản Hua Sát 85
3 Chá A Sềnh 1936 Mông Bản Huổi Nôm 85
4 Lò Thị É 1936 Thái Bản Phai Mướng 85
1 Lường Thị Pọm 1919 Thái Bản Khong Nưa Trên 100
2 Lò Thị Tín 1917 Thái Bản Phai Mướng Trên 100
3 Cà Thị Liến 1913 Thái Bản Phiêng Hin Trên 100
4 Lò Thị Vét 1919 Thái Bản Phiêng Hin Trên 100

1 Vừ Thị Mua 1951 Mông Bản Tỏa Tình 70
2 Lầu Sái Vàng 1951 Mông Bản Tỏa Tình 70
3 Trá Vả Mua 1951 Mông Bản Tỏa Tình 70
4 Vừ Thị Khua 1951 Mông Bản Tỏa Tình 70
1 Giàng Bua Dình 1946 Mông Bản Hua Sa A 75
2 Mùa Thị Khua 1946 Mông Bản Chế Á 75
3 Lầu Thị Say 1946 Mông Bản Hua Sa B 75
4 Vàng Vả Xú 1946 Mông Bản Sông Ia 75
1 Mùa Giống Lầu 1941 Mông Bản Tỏa Tình 80

3. Xã Tỏa Tình

  2.  Xã Mường Khong



1 Sùng Thị Chía 1936 Mông Bản Tỏa Tình 85
2 Mùa Sái Vàng 1936 Mông Bản Hua Sa A 85
3 Mùa Dũng Sa 1936 Mông Bản Lồng 85
4 Vàng Thị Sua 1936 Mông Bản Lồng 85
5 Vừ Thị Dí 1936 Mông Bản Hua Sa B 85

1 Giàng Khua Chớ 1946 Mông Bản Ten Hon 75
1 Giàng Vả Lồng 1936 Mông Bản Huổi Anh 85
1 Vàng Thị Dùa 1920 Mông Bản Ten Hon Trên 100
2 Vàng Thị Máy 1915 Mông Bản Ten Hon Trên 100

1 Lò Thị Mớm 1951 Thái Bản Cón 70
2 Lò Thi Tọ 1951 Thái Bản Nát 70
3 Lò Văn Bính 1951 Thái Bản Sái Ngoài 70
4 Lò Văn Khánh 1951 Thái Bản Sáng 70
5 Quàng Văn Ơn 1951 Thái Bản Đoàn Kết 70
6 Quàng Văn Lương 1951 Thái Bản Cá 70
7 Lò Thị Muôn 1951 Thái Bản Cá 70
8 Cà Thị Hịa 1951 Thái Bản Cá 70
1 Lò Thị Xôm 1946 Thái Bản Khá 75
2 Lò Thị Xương 1946 Thái Bản Phung 75
3 Lường Thị Can 1946 Thái Bản Phung 75
4 Tòng Văn Long 1946 Thái Bản Phung 75
5 Lò Thị Sứa 1946 Thái Bản Cản 75
6 Lò Thị Lanh 1946 Thái Bản Hin 75
7 Lường Thị Thỉnh 1946 Thái Bản Hin 75
8 Lò Văn Thơ 1946 Thái Bản Cong 75
9 Lường Văn Bình 1946 Thái Bản Kệt 75

10 Lò Thị Úi 1946 Thái Bản Sảo 75
11 Tòng Thị Yến 1946 Thái Bản Cắm 75
12 Quàng Văn Phanh 1946 Thái Bản Sái Trong 75
13 Lò Văn Khụt 196 Thái Bản Cá 75
14 Lò Thị Pính 1946 Thái Bản Cá 75
15 Lò Văn Pản 1946 Thái Bản Sái Ngoài 75
16 Lường Văn Bỉnh 1946 Thái Bản Cán 75
1 Tòng Thị Hặc 1941 Thái Bản Phủ 80
2 Trần Thị Tảo 1941 Kinh Bản Cản 80
3 Tòng Thị Mấng 1941 Thái Bản Hin 80
4 Lường Thị Tý 1941 Thái Bản Hin 80
5 Lò Văn Danh 1941 Thái Bản Cón 80
6 Lò Thị Nhịnh 1941 Thái Bản Sái Ngoài 80
7 Lò Thị Tấu 1941 Thái Bản Sái Trong 80

  5. Xã Quài Cang

4. Xã Tênh Phông



8 Lò Thị Khọ 1941 Thái Bản Sái Trong 80
9 Vũ Quang Minh 1941 Kinh Bản Đoàn Kết 80

10 Lò Thị Ban 1941 Thái Bản Mu 80
11 Trần Thị Nôm 1941 Kinh Bản Đoàn Kết 80
12 Lò Thị Nói 1941 Thái Bản Hin 80
1 Lò Thị Hặc 1936 Thái Bản Phủ 85
2 Lò Thị Muôn 1936 Thái Bản Kệt 85
3 Lò Văn Tun 1936 Thái Bản Sái Trong 85
4 Nguyễn Ngọc Như 1936 Kinh Bản Đoàn Kết 85
5 Lò Văn Tun 1936 Thái Bản Mu 85
6 Lò Thị Pản 1936 Thái Bản Sáng 85
7 Cà Thị Hánh 1936 Thái Bản Sáng 85
8 Cà Thị Xiến 1936 Thái Bản Cưởm 85
9 Tòng Văn Chung 1936 Thái Bản Phung 85

10 Lò Thị Hao 1936 Thái Bản Phung 85
1 Lò Văn Khún 1926 Thái Bản Giăng 95
2 Lò Thị Ó 1926 Thái Bản Sảo 95
3 Lò Thị Phóng 1926 Thái Bản Mu 95
4 Lò Thị Hao 1926 Thái Bản Cưởm 95
5 Lường Thị Hịa 1926 Thái Bản Hán 95
6 Lò Thị Hoa 1926 Thái Bản Hán 95
1 Lò Thị Tắm 1919 Thái Bản Phủ Trên 100
2 Lường Thị Hặc 1920 Thái Bản Khá Trên 100
3 Lò Thị Lả 1917 Thái Bản Cản Trên 100
4 Quàng Thị Pâng 1919 Thái Bản Cản Trên 100
5 Lường Thị Hom 1919 Thái Bản Kệt Trên 100
6 Lò Văn Ún 1918 Thái Bản Sảo Trên 100
7 Lò Văn Nhớ 1916 Thái Bản Sảo Trên 100
8 Lò Văn Cu 1920 Thái Bản Cưởm Trên 100
9 Lò Văn Hịa 1919 Thái Bản Sáng Trên 100

10 Lò Thị É 1920 Thái Bản Cá Trên 100
11 Lò Thị Lả 1920 Thái Bản Cá Trên 100

1 Lò Văn Bánh 1951 Thái Bản Mường 1 70
2 Lò Văn Lún 1951 Thái Bản Huổi Lốt 70
3 Quàng Văn Lai 1951 Thái Bản Hỏm 70
4 Lò Văn Khắm 1951 Khơ Mú Bản Huổi Lốt 70
5 Lò Thị Dấu 1951 Thái Bản Xuân Tươi 70
6 Lò Thị Sắp 1951 Thái Bản Xuân Tươi 70
7 Nùng Thị Khới 1951 Thái Bản NC 70
8 Lò Thị Lao 1951 Khơ Mú Bản Huổi Lốt 70
1 Quàng Thị Phán 1946 Thái Bản Mường 2 75

 6. Xã Mường Mùn



2 Quàng Thị Nghửu 1946 Thái Bản Mường 2 75
3 Thào Thị Pà 1946 Mông Bản Pú Piến 75
4 Quàng Văn Bái 1946 Thái Bản Lúm 75
5 Quàng Văn Quý 1946 Thái Bản Xuân Tươi 75
6 Quàng Thị Bốn 1946 Thái Bản Ta Pao 75
7 Quàng Thị Mổi 1946 Thái Bản Nà Chua 75
8 Lò Thị Núi 1946 Thái Bản Hỏm Hốc 75
1 Lò Thị Dinh 1941 Thái Bản Mường 2 80
2 Sùng Thị Cháng 1941 Mông Bản Pú Piến 80
3 Lò Thị Vinh 1941 Khơ Mú Bản Huổi Lốt 80
4 Lò Thị Ói 1941 Thái Bản Mường 2 80
5 Sùng Thị Dia 1941 Mông Bản Huổi Khạ 80
1 Mào Thị Đôi 1936 Thái Bản Hỏm Hốc 85
1 Mào Thị Đanh 1911 Thái Bản Mường 2 Trên 100
2 Lò Thị Sẹn 1918 Thái Bản Mường 1 Trên 100
3 Lò Thị Phanh 1919 Thái Bản NC Trên 100
4 Ly Thị Dủa 1914 Mông Bản Gia Bọp Trên 100
5 Lò Thị Thịch 1917 Thái Bản Lúm Trên 100
6 Lò Văn Pâng 1919 Thái Bản Mường 2 Trên 100

1 Giàng Blà Giáo 1951 Mông Bản Mý Làng B 70
2 Hờ A Di 1951 Mông Bản Mý Làng B 70
3 Hờ Nhè Giáo 1951 Mông Bản Mý Làng B 70
4 Hờ Sáy Giáo 1951 Mông Bản Háng Chua 70
5 Thào Thị Chía 1951 Mông Bản Phảng Củ 70
6 Sùng Thị Tinh 1951 Mông Bản Háng Khúa 70
7 Sùng Thị Xầy 1951 Mông Bản Háng Khúa 70
8 Phạm Thị Bảy 1951 Mông Bản Phình Sáng 70
9 Tráng Thị Chứ 1951 Mông Bản Khua Trá 70
1 Sùng Thị Lử 1941 Mông Bản Mý Làng A 80
2 Thào Pàng Súa 1941 Mông Bản Mý Làng B 80
3 Thào Thị Dế 1941 Mông Bản Háng Chua 80
4 Giàng Thị Dùa 1941 Mông Bản Háng Chua 80
1 Thào Thị Nếnh 1926 Mông Bản Phiêng Cải 95

1 Lường Văn So 1951 Thái Bản Băng Sản 70
2 Lường Thị Dịu 1951 Thái Bản Biếng 70
3 Cà Văn Khỏ 1951 Thái Bản Bông Ban 70
4 Bạc Cầm Xương 1951 Thái Bản Ta 70
5 Lò Văn Sum 1951 Thái Bản Ngúa 70
6 Tòng Văn Bình 1951 Thái Bản Én Pậu 70
1 Cà Thị Ỉnh 1946 Thái Bản Biếng 75

8. Xã Quài Tở

7. Xã Phình Sáng



2 Cà Văn Ổng 1946 Thái Bản Bông Ban 75
3 Quàng Văn Nú 1946 Thái Bản Bông Ban 75
4 Cà Văn Piếng 1946 Thái Bản Bông Ban 75
5 Cà Văn Chựa 1946 Thái Bản Chấng 75
6 Lò Thị Em 1946 Thái Bản Lé Xôm 75
7 Tòng Thị Pản 1946 Thái Bản Lé Xôm 75
8 Lò Thị Ính 1946 Thái Bản Lói 75
9 Lường Thị Lả 1946 Thái Bản Ngúa 75

10 Lò Thị Thộc 1946 Khơ Mú Bản Hua Ca 75
11 Lò Thị Điến 1946 Thái Bản Én Pậu 75
12 Lò Thị Phớ 1946 Thái Bản Món 75
13 Lò Văn Sinh 1946 Thái Bản Đứa 75
1 Nguyễn Thị Hợi 1941 Kinh Bản Tân Lập 80
2 Cà Thị Hịa 1941 Thái Bản Chấng 80
3 Lò Văn Tiêng 1941 Thái Bản Lé Xôm 80
4 Tòng Thị Nói 1941 Thái Bản Lé Xôm 80
5 Tòng Văn Muôn 1941 Thái Bản Ngúa 80
6 Lò Thị Chính 1941 Thái Bản Ngúa 80
7 Lò Văn Dọn 1941 Thái Bản Có 80
8 Lò Văn Ngơi 1941 Thái Bản Món 80
9 Lò Văn Lún 1941 Thái Bản Hới Nọ 80

10 Lò Thị Dóm 1941 Thái Bản Hới Nọ 80
11 Tòng Thị Inh 1941 Thái Bản Hới Cuông 80
1 Quàng Thị Dóm 1936 Thái Bản Lạ 85
2 Lò Văn Bạn 1936 Thái Bản Có 85
3 Lò Văn Pản 1936 Khơ Mú Bản Hua Ca 85
4 Lò Thị Khính 1936 Thái Bản Én Pậu 85
5 Tòng Thị Lanh 1936 Thái Bản Món 85
1 Lường Văn Dịnh 1926 Thái Bản Có 95
2 Lò Văn Sinh 1926 Khơ Mú Bản Hua Ca 95
3 Tòng Thị Uối 1926 Thái Bản Én Pậu 95
1 Lò Thị Dóm 1917 Thái Bản Bông Ban Trên 100
2 Cà Thị Sinh 1916 Thái Bản Chấng Trên 100
3 Tòng Văn Túng 1920 Thái Bản Lé Xôm Trên 100
4 Lường Thị Phương 1911 Thái Bản Lói Trên 100
5 Lường Thị Sáy 1918 Thái Bản Lạ Trên 100
6 Quàng Thị Hum 1913 Thái Bản Lạ Trên 100
7 Quàng Thị Uối 1920 Thái Bản Lạ Trên 100
8 Lò Thị Phứt 1919 Khơ Mú Bản Hua Ca Trên 100
9 Quàng Thị Sượi 1915 Thái Bản Én Pậu Trên 100

10 Lò Văn Đôi 1918 Thái Bản Én Pậu Trên 100
11 Lò Thị Chung 1917 Thái Bản Món Trên 100
12 Lường Thị Pánh 1911 Thái Bản Đứa Trên 100

9.Xã Quài Nưa



1 Nguyễn Thị Dung 1951 Kinh Bản Minh Thắng 70
2 Lò Thị Bính 1951 Thái Bản Ten 70
3 Lường Thị Dóng 1951 Thái Bản Ten 70
4 Lò Thị Huấn 1951 Thái Bản Giáng 70
5 Cà Thị Thu 1951 Thái Bản Bó Giáng 70
6 Tòng Thị Piếng 1951 Thái Bản Cang 70
7 Lò Văn Gió 1951 Thái Bản Cang 70
8 Quàng Thị Lanh 1951 Thái Bản Cang 70
9 Lò Thị Hao 1951 Kháng Bản Nong Liếng 70

10 Lò Thị Tún 1951 Kháng Bản Nong Liếng 70
1 Lường Thị Úi 1946 Thái Bản Cọ 75
2 Quàng Thị Chơ 1946 Thái Bản Bó Giáng 75
3 Quàng Thi Săn 1946 Thái Bản Bó Giáng 75
1 Lường Văn Muộn 1941 Thái Bản Ten 80
2 Tòng Thị Bó 1941 Thái Bản Ten 80
3 Tòng thị Pó 1941 Thái Bản Pha Nàng 80
4 Lò Văn Phanh 1941 Thái Bản Cang 80
5 Lò Văn Dóm 1941 Thái Bản Củ 80
1 Lò Thị Chắp 1936 Thái Bản Ten 85
2 Lường Thị Thái 1936 Thái Bản Chăn 85
3 Quàng Văn Phúc 1936 Thái Bản Chăn 85
4 Quàng Văn Puốn 1936 Thái Bản Củ 85
5 Đỗ Quý Khích 1936 Kinh Bản Minh Thắng 85
6 Nguyễn Văn Thành 1936 Kinh Bản Minh Thắng 85
1 Quàng Thị Păn 1926 Thái Bản Chăn 95
2 Lò Văn Tiêng 1926 Thái Bản Cọ 95
3 Lò Thị Ính 1926 Thái Bản Chá 95
1 Lò Văn Phanh 1914 Thái Bản Chăn Trên 100
2 Lò Thị Hay 1915 Thái Bản Chăn Trên 100
3 Lò Thị Xe 1916 Thái Bản Ten Trên 100
4 Quàng Văn Sến 1914 Thái Bản Pha Nàng Trên 100
5 Quàng Thị Hoa 1914 Thái Bản Pha Nàng Trên 100
6 Lò Thị Bang 1914 Thái Bản Giáng Trên 100
7 Quàng Thị Bang 1918 Thái Bản Bó Giáng Trên 100
8 Lò Văn Bút 1914 Thái Bản Minh Thắng Trên 100
9 Vàng Thị Dính 1910 Mông Bản Mạ Khúa Trên 100

1 Cà Văn Doan 1951 Thái Bản Nà Sáy1 70
1 Quàng Thị Yến 1946 Thái Bản Nậm Cá 75
2 Lường Thị Mới 1946 Thái Bản Hả 75
3 Lò Thị Cu 1946 Thái Bản Hả 75
4 Cà Thị Bang 1946 Thái Bản Nà Sáy 1 75
5 Lò Văn Hịa 1946 Thái Bản Nà Sáy 2 75
6 Lường Văn Ún 1946 Thái Bản Nà Sáy 2 75

10. Xã Nà Sáy



7 Lò Thị Pánh 1946 Thái Bản Nà Sáy 2 75
1 Lò Văn Ký 1941 Thái Bản Hong Lực 80
2 Tòng Văn Khỏ 1941 Thái Bản Hả 80
3 Lò Văn Đăm 1941 Thái Bản Hả 80
4 Lò Văn Hạc 1941 Thái Bản Hả 80
5 Cà Văn Pâng 1941 Thái Bản Nà Sáy 1 80
6 Cà Văn Cáy 1941 Thái Bản Nà Sáy 1 80
1 Lò Văn Đanh (Thu) 1936 Thái Bản Hong Lực 85
2 Lò Văn Thoan 1936 Thái Bản Hả 85
3 Lường Thị Hảy 1936 Thái Bản Nà Sáy 2 85
1 Cà Thị Ánh 1916 Thái Bản Nậm Cá Trên 100
2 Lường Thị Inh 1915 Thái Bản Hong Lực Trên 100
3 Lò Văn Nọi 1920 Thái Bản Hong Lực Trên 100
4 Cà Thị Pánh 1914 Thái Bản Hả Trên 100
5 Lò Thị Hón 1914 Thái Bản Nà Sáy 2 Trên 100

1 Trần Thị Hiệp 1951 Kinh Bản Rạng Đông 70
2 Lò Thị Nhóm 1951 Thái Bản trại Phong 70
1 Cà Văn Phanh 1946 Mông Bản Bon A 75
2 Cà Văn Bánh 1946 Thái Bản Bon A 75
3 Lò Văn Lỏn 1946 Thái Bản Nậm Mu 75
4 Nguyễn Thị Văn 1946 Thái Bản Trại Phong 75
1 Cà Văn Pánh 1941 Thái Bản Nậm Mu 80
2 Lò Thị Hốm 1941 Kinh Bản Bon A 80
3 Cà Văn Phanh 1941 Thái Bản Noong Luông 80
1 Lò Thị Păn 1936 Kháng Bản Bon A 85
2 Hờ Sáy Thếnh 1936 Mông Bản Xá Nhè 85
1 Cà Thị Hặc 1926 Mông Bản Nậm Mu 95
1 Vừ Thị Dúa 1912 Thái Bản Bon B Trên 100

1 Lường Thị Dém 1951 Thái Bản Pá Tong 70
2 Quàng Thị Hao 1951 Thái Bản Nậm Bay 70
3 Cà Thị Khọt 1951 Thái Bản Nậm Bay 70
1 Lường Văn Chửa 1946 Thái Bản Pá Tong 75
2 Mùa Thị Mo 1946 Mông Bản Co Muông 75
1 Quàng Văn Pâng 1941 Thái Bản Nậm Bay 80
2 Thào A Hạng 1941 Mông Bản Co Muông 80
1 Cà Thị Nọi 1936 Thái Bản Pá Tong 85
1 Lò Văn Túi 1926 Thái Bản Nà Tòng 95
2 Cà Thị Hương 1926 Thái Bản Pá Tong 95
1 Cà Văn Hao 1920 Thái Bản Nậm Bay Trên 100
2 Lường Thị Lả 1920 Thái Bản Pá Tong Trên 100
3 Giàng Thị Mai 1919 Mông Bản Co Muông Trên 100
4 Tòng Thị Lương 1914 Thái Bản Nậm Bay Trên 100

12. Xã Nà Tòng

11. Xã Rạng Đông



1 Lường Thị Choi 1951 Khơ Mú Bản Ta Lếch 70
2 Lò Văn Cáy 1951 Thái Bản Huổi Lóng 70
3 Lò Văn Mảy 1951 Thái Bản Phiêng Pẻn 70
1 Lò Thị Mau 1946 Khơ Mú Bản Ta Lếch 75
2 Thào Thị Dông 1946 Mông Bản Huổi Cáy 75
3 Ly A Vừ 1946 Mông Bản Huổi Cáy 75
1 Lường Văn Khắm 1941 Khơ Mú Bản Ta Lếch 80
2 Lò Thị Mú 1941 Thái Bản Huổi Lóng 80
1 Lò Văn Xương 1936 Thái Bản Chiềng Ban 85
2 Ly Thị Dua 1936 Mông Bản Co En 85
1 Lầu Nhè Thào 1926 Mông Bản Ta Lếch 95
1 Lò Văn Hao 1918 Thái Bản Co En Trên 100
2 Lường Thị Iệc 1916 Thái Bản Phiêng Pẻn Trên 100
3 Quàng Văn Khăn 1915 Khơ Mú Bản Ta Lếch Trên 100

1 Nguyễn Thị Miền 1951 Kinh Khối Tân Giang 70
2 Cao Thị Dẻo 1951 Kinh Khối Đoàn Kết 70
3 Trương Đăng Sung 1951 Kinh Khối Đoàn Kết 70
4 Phạm Viết Duẩn 1951 Thái Khối Đoàn Kết 70
5 Hoàng Thị Đán 1950 1951 Kinh Khối 20/7 70
6 Bạc Cầm Thản 1951 Thái Bản Lập 70
7 Bạc Cầm Ún 1951 Thái Bản Chiềng Chung 70
1 Nguyễn Xuân Huấn 1946 Thái Khối Tân Giang 75
2 Vũ Đình Hiệu 1946 Kinh Khối Tân Giang 75
3 Nguyễn Thị Mai 1946 Kinh Khối Đoàn Kết 75
4 Quàng Văn Đức 1946 Thái Khối Đoàn Kết 75
5 Lò Văn Khỏ 1946 Thái Bản Nong Tấu 75
6 Lò Thị Ngôi 1946 Kinh Bản Nong Tấu 75
7 Nông Thị Loan 1946 Kinh Khối Trường Xuân 75
8 Cao Đức Khoa 1946 Kinh Khối Trường Xuân 75
9 Vi Minh Lý 1946 Thái Khối Trường Xuân 75

10 Nguyễn Xuân Đoán 1946 Kinh Khối 20/7 75
11 Cà Thị Bua 1946 Kinh Bản Lập 75
12 Nguyễn Thị Sáu 1946 Kinh Bản Lập 75
13 Quàng Thị Đăm 1946 Kinh Khối Huổi Củ 75
14 Hoàng Văn Trung 1946 Kinh Khối Tân Giang 75
1 Phạm Hữu Chiền 1941 Kinh Khối Tân Giang 80
2 Lò Thị San 1941 Kinh Bản Nong Tấu 80
3 Nguyễn Kim Thành 1941 Kinh Khối Trường Xuân 80
4 Phạm Thị Thao 1941 Thái Khối 20/7 80
5 Cà Văn Kén 1941 Kinh Bản Lập 80
6 Bạc Thị Phóng 1941 Kinh Bản Chiềng Chung 80
7 Cà Thị Xuân 1941 Kinh Khối Huổi Củ 80

13. Xã Mùn Chung

14. Thị trấn Tuần Giáo



8 Nguyễn Thị Phượng 1941 Kinh Khối Huổi Củ 80
1 Lường Văn Ánh 1936 Kinh Khối Đoàn Kết 85
2 Dương Thị Mỹ 1936 Kinh Khối Đoàn Kết 85
3 Lường Văn Điếng 1936 Kinh Khối Đoàn Kết 85
4 Tòng Thị Hương 1936 Kinh Bản Nong Tấu 85
5 Lò Thị Hánh 1936 Kinh Bản Nong Tấu 85
6 Nguyễn Văn Toán 1936 Kinh Khối Trường Xuân 85
7 Nguyễn Thị Súy 1936 Kinh Khối Trường Xuân 85
8 Nguyễn Thị Xoan 1936 Kinh Khối Trường Xuân 85
9 Vũ Thị Thanh 1936 Kinh Khối 20/7 85

10 Đỗ Thị Thuyền 1936 Kinh Khối Đồng Tâm 85
11 Cà Thị Pản 1936 Kinh Bản Lập 85
1 Bạc Thị Lẻ 1916 Thái Bản Chiềng Chung Trên 100
2 Nguyễn Thị Gái 1918 Kinh Khối 20/7 Trên 100
3 Lò Văn Yên 1918 Thái Bản Nong Tấu Trên 100
4 Bạc Thị Xôm 1915 Thái Bản Chiềng Chung Trên 100
5 Bạc Cầm Quý 1919 Thái Bản Chiềng Chung Trên 100
6 Bạc Thị Ân 1920 Thái Bản Chiềng Chung Trên 100
7 Quàng Thị Lả 1918 Thái Bản Lập Trên 100

1 Quàng Văn Binh 1951 Thái Bản Chứn 70
1 Lò Thị Nhân 1946 Thái Bản Khai Hoang 75
1 Lò Thị Niến 1941 Thái Bản Thín A 80
2 Lò Thị Anh 1941 Thái Bản Thín B 80
3 Lò Thị Hoan 1941 Thái Bản Thín B 80
4 Lò Văn Biên 1941 Thái Bản Khai Hoang 80
5 Cà Văn Tiêng 1941 Thái Bản Đông Thấp 80
6 Mùa Thị Thạo 1941 Mông Bản Thẳm Xả 80
1 Lò Thị Én 1919 Thái Bản Thín B Trên 100
2 Lò Văn Pạn 1920 Thái Bản Khai Hoang Trên 100
3 Quàng Thị Miên 1920 Thái Bản Yên Trên 100
4 Lò Thị Lả 1918 Thái Bản Yên Trên 100

1 Lò Văn Cáy 1951 Thái Bản Phang 70
2 Lò Văn Đôi 1951 Thái Bản Cộng 70
3 Lò Văn So 1951 Thái Bản Vánh 2 70
4 Cà Thi Hương 1951 Thái Bản Vánh 2 70
5 Bạc Cầm Thận 1951 Thái Bản Vánh 2 70
6 Lò Văn Phát 1951 Thái Bản Vánh 2 70
7 Lò Thị Phanh 1951 Thái Bản Bó 70
1 Lò Thị Phiu 1946 Thái Bản Cộng 75
2 Cà Thi Phống 1946 Thái Bản Cộng 75
3 Lò Văn Chung 1946 Thái Bản Vánh 1 75
4 Lò Văn Sương 1946 Thái Bản Vánh 3 75

15. Xã Mường Thín

16. Xã Chiềng Đông



5 Lò Thị Tín 1950 1946 Thái Bản Vánh 3 75
6 Lò Văn Hội 1946 Thái Bản Vánh 3 75
7 Lò Văn Lún 1946 Thái Bản Bó 75
1 Quàng Thị Biêng 1941 Thái Bản Phang 80
2 Tòng Văn Ánh 1941 Thái Bản Vánh 2 80
3 Lò Văn Thong 1941 Thái Bản Vánh 2 80
4 Lò Văn Sương 1941 Thái Bản Bó 80
1 Lường Văn Bưởi 1936 Thái Bản Vánh 2 85
2 Lò Văn Miến 1936 Thái Bản Vánh 2 85
3 Lường Văn Dương 1936 Thái Bản Nôm 85
4 Ly Thị Má 1936 Thái Bản Hua Nạ 85
1 Lò Thị Biêng 1926 Thái Bản Cộng 95
2 Lò Văn Chiêng 1926 Thái Bản Vánh 2 95
3 Quàng Văn Khún 1926 Thái Bản Vánh 2 95
4 Tòng Thị Sọi 1926 Thái Bản Vánh 2 95
1 Cà Văn Puốn 1915 Thái Bản Phang Trên 100
2 Cà Văn Pháng 1914 Thái Bản Cộng Trên 100
3 Lò Văn Ảnh 1912 Thái Bản Cộng Trên 100
4 Lò Văn Song 1915 Thái Bản Vánh 1 Trên 100
5 Lò Văn Phúc 1916 Thái Bản Vánh 1 Trên 100
6 Lươờng Văn Hặc 1910 Thái Bản Vánh 2 Trên 100
7 Lò Thị Nọi 1918 Thái Bản Vánh 3 Trên 100
8 Lò Thị Hoa 1913 Thái Bản Bó Trên 100
9 Lò Thị Phúc 1915 Thái Bản Bó Trên 100

10 Lò Văn É 1913 Thái Bản Bó Trên 100
11 Vừ Thị May 1915 Mông Bản Hua Chăn Trên 100

1 Mùa Thị Dia 1951 Mông Bản Đề Chia A 70
1 Vừ Thị Sùng 1946 Mông Bản Khó Bua 75
2 Tráng Thị Khua 1946 Mông Bản Đề Chia A 75
3 Vừ Thị Nhè 1946 Mông Bản Phiêng Pi 75
1 Vừ Thị Lầu 1941 Mông Bản Xá Tự 80
2 Sùng Thị Chía 1941 Mông Bản Xá Tự 80
3 Sùng Dũng Của 1941 Mông Bản Chua Lú 80
4 Vừ Khua Chá 1941 Mông Bản Trung Dình 80
5 Vừ Thị Máy 1941 Mông Bản Đề Chia A 80
1 Mua Thị Lầu 1936 Mông Bản Xá Tự 85
2 Vừ Thị Ly 1936 Mông Bản Phiêng Pi 85
1 Lầu Thị Ía 1921 Mông Bản Xá Tự Trên 100
2 Vừ Phái Dia 1912 Mông Bản Phiêng Pi Trên 100
3 Vàng Thị Vể 1915 Mông Bản Phiêng Pi Trên 100
4 Sùng Gà Sếnh 1920 Mông Bản Phiêng Pi Trên 100

1 Thào Thị Chá 1946 Mông Bản Phình Cứ 75

17. Xã Pú Nhung

18. Xã Ta Ma



2 Giàng Thị Mỷ 1946 Mông Bản Phình Cứ 75
3 Giàng Thị Sai 1946 Mông Bản Phình Cứ 75
4 Giàng Phái Súa 1946 Mông Bản Phình Cứ 75
1 Quàng Thị Ban 1941 Kháng Bản Trạm Củ 80
1 Giàng A Páo 1936 Mông Bản Phình Cứ 85
2 Thào Thị Cở 1936 Kháng Bản Phình Cứ 85
3 Vàng Thị Chu 1936 Mông Bản Phình Cứ 85
1 Vừ Thị Dia 1920 Mông Bản Kể Cải Trên 100
2 Sùng Trung Tủa 1912 Kháng Bản Kể Cải Trên 100

1 Cháng Thị Máy 1951 Mông Bản Pú Xi 2 70
1 Thào Thị Chá 1951 Mông Bản Pú Xi 2 70
1 Thào A Phá 1936 Mông Bản Hua Mùn 85
2 Giàng A Tùng 1936 Mông Bản Thẩm Táng 85
1 Vừ Chống Páo 1926 Mông Bản Hát Láu 95
1 Ly Thị Dua 1920 Mông Bản Pú Xi 1 Trên 100
2 Sùng A Cấu 1912 Mông Bản Thẩm Táng Trên 100

19. Xã Pú Xi
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